
Thoải mái/ Phong cách sống

40V max

18V
40V max 40V max

18V

40V max

18V

Công Suất Cao

Độ bền cao
Truyền tín hiệu
điện tử

 Máy Khoan Bê Tông

Máy Đục Bê Tông

Máy Hút Bụi

Máy Cắt Cỏ

Máy Cắt Bê Tông

Máy Đa Năng

Máy Đầm Dùi
Bê Tông

Dust 
Blower

Máy Thổi

Máy Tỉa Hàng Rào

Máy Bắn Đinh

Radio Công Trường
Đèn LED

Quạt

Máy Làm Mát Và Ấm
Ấm Đun Nước

Máy Siết Bu Lông

Máy Khoan
Bê Tông 3
Chức Năng

Máy Khoan
Bê Tông

Máy Khoan Góc

Máy Khoan Đất

Máy Đục
Bê Tông

Máy Mài Góc

Máy Cưa Đĩa

Đèn Công Trường

Máy Cưa
Đa Góc Trượt

Máy Cưa Lọng

Máy Bơm Hơi

Máy Cưa
Xích

Máy Đánh Bóng

Máy Bào

Máy Cưa Vòng

Máy Cưa Đĩa
Cắt Sâu

Máy Đánh Cạnh

Máy Cắt Kim Loại

Máy Cưa Đĩa
Tay Cầm  Phía Sau

Máy Cưa Kiếm

Máy Hút Bụi Cầm Tay
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Máy Nén Khí
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Lò vi sóng

Máy Trộn Sơn
Bộ Chuyển Đổi USB
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Lò Vi Sóng Dùng Pin
MW001GZ
Khả năng sử dụng (RộngxSâuxCao)
Dung tích
Công suất
Tần số hoạt động
Thời gian sử dụng liên tục 
trên 1 lần sạc

Kích thước (DàixRộngxCao)

Trọng lượng

255 x 241 x 120 mm
8 L
Cao/ Thấp: 500 / 350 W
2,450 MHz
350 / 500 W, với pin BL4020 x2: 11 / 6 phút.
350 / 500 W, với pin BL4025 x2: 14 / 8 phút.
350 / 500 W, với pin BL4040 x2: 21 / 15 phút.
350 / 500 W,với pin BL4050F x2: 30 / 22 phút.
350 / 500 W, với pin BL4080F x2: 48 / 35 phút.
350 / 500 W, với pin PDC1200: 113 / 84 phút.
không pin: 318 x 343 x 338 mm
với pin BL4020 / BL4025: 366 x 343 x 338 mm
với pin BL4040: 372 x 343 x 338 mm
với pin BL4050F: 393 x 343 x 338 mm
với pin BL4080F: 412 x 343 x 338 mm
không pin: 8.9 kg
9.5 kg (BL4020) - 12.7 kg (BL4080F x2)

MW001G
Lò Vi Sóng Dùng Pin

Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Dung tích

8 L

Công suất

500/350 W

KT001GZ
Ấm Đun Nước Dùng Pin

CW001GZ01 CW002GZ01 CW003GZ01
Máy Làm Mát Và Làm Ấm Dùng Pin

Dung tích
Khả năng làm mát

Khả năng giữ ấm

Kích thước 
(DàixRộngxCao)
Trọng lượng

20 L
-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C
(0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C
(85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)
663 x 341 x 372 mm 

13.5 kg (chỉ máy) - 13.8 kg (BL1815N) -16.1 kg 
(BL4050F x2)

CW001G
50 L 
-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C
(0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C
(85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)
867 x 465 x 476 mm 

25.6 (BL1815N) - 29.0 kg (BL4080F x2)

CW002G
7 L
-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C
(0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C
(85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)
456 x 245 x 308 mm 

7.9 (BL1815N) - 9.4 kg (BL4080F x2)

CW003G

Dung tích bình chứa nước
Kích thước (DàixRộngxCao)
Trọng lượng

800 mL
233 x 322 x 307 mm
2.8 (BL4020)- 5.9 kg (BL4080F x 2) 

A3-062023-1

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc



Cao

120
mm

Rộng

255
mm

Sâu

241
mm

Đo lượng pin 
Nút nguồn chính

Nút Tạm dừng/Dừng

Nút khởi động

Núm điều chỉnh thời gian làm nóng

Nút chọn công suất

Bảng hiển thị đèn LED

STOP

Làm nóng hộp đựng thức ăn có 
kích thước thông dụng

Bảng điều khiển

Dễ dàng làm sạch 
và bảo trì

Dễ dàng mang đi

3 chức năng dành cho người sử dụng Cổng ra USB
1.Tự động dừng làm nóng khi máy bị nghiêng.

Không làm nóng khi bị nghiêng để 
tăng khả năng giảm chấn ngay cả 
trong trường hợp máy bị lật.

2.Tự động dừng làm nóng 
ngay khi cửa mở trong 
lúc hoạt động.

3. Tiếng bíp nhắc nhở còn vật phẩm sót lại trong 
khoang chứa

Nếu cửa lò vi sóng không được mở 
trong 1 phút sau khi hâm nóng, một 
chuỗi 3 tiếng bíp ngắn sẽ phát ra 
sau mỗi 1 phút trong 2 phút, thông 
báo cho người sử dụng biết còn đồ 
trong lò vi sóng.

Đèn trong khoang chứa

Đèn sáng khi mở cửa và 
trong khi làm nóng.

Cửa kính cường lực

• Khó có thể phá vỡ.
• Có thể kiểm tra bên 

trong khoang chứa 
trong quá trình làm 
nóng.

• Bản lề cửa ở bên trái.

• Thiết kế nhỏ gọn dễ mang 
theo với khoang chứa phù 
hợp để làm nóng hộp đựng 
thức ăn kích thước thông 
dụng.

• Tay cầm lớn có thể gập lại.

• 1 cổng (Loại A cho DC5V / 
2.4A)

• Với nắp cao su để giảm 
khả năng thiệt hại cho 
thiết bị cuối.

Thời gian hoạt động liên tục trên 1 lần sạc đầy pin (xấp xỉ)

Pin

350W

500W
Công suất

BL4020 
x2

BL4025 
x2

BL4040 
x2

BL4050F 
x2

BL4080F
x2 PDC1200

113 phút

84 phút

48 phút

35 phút

30 phút

22 phút

21 phút

15 phút

14 phút

8 phút

11 phút

6 phút

Thời gian hoạt động liên tục
trên 1 lần sạc đầy pin (xấp xỉ)

Pin: BL4080F x2
 Đây là tổng thời gian làm nóng liên tục tối đa 8 phút 

lặp lại ở 500W ở chế độ cấp tốc

35 phút *500 W :

Dung tích

8 L

Dễ dàng làm sạch tấm đế phẳng

Số lần 1 phần thức ăn có thể 
được làm nóng

8 lần

Cốc đồ uống（200mL）

5 lần

Hộp thức ăn làm lạnh

Với 2 pin BL4040 sạc đầy

Bộ dây đeo vai
Phụ kiện

Mã số. 196817-8


